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Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 1128-QĐ/TU ngày 

19/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Bảng danh mục chức danh, 

chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước.  

Để thực hiện tốt việc xét khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo có quá trình 

cống hiến, Sở Nội vụ hướng dẫn nội dung xét khen thưởng và thủ tục hồ sơ đề 

nghị khen thưởng để các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện như sau: 

1. Đối tượng khen thưởng 

Đối tượng để xét khen thưởng quá trình cống hiến là những cán bộ lãnh 

đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) có 

thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc 

qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, từ trần hoặc sắp nghỉ hưu và giữ các chức vụ sau 

đây: 

2. Các chức danh khen thưởng cống hiến của tỉnh 

a) Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy; 

b) Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh); 

c) Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; 
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c) Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; 

d)  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng ban Đảng, cơ quan trực 

thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc Sở, Trưởng cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã 

hội và tương đương cấp tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy; 

e) Phó Trưởng ban Đảng, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thư ký các đồng chí Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng các cơ quan, ban, ngành, 

tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh; Phó Bí thư Huyện ủy, Thị 

ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng các hội cấp tỉnh 

được giao biên chế. 

3. Tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng 

Stt Chức vụ khen thưởng Thời gian đảm nhiệm 

I Huân chương Độc lập hạng Nhất 

01 Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh uỷ. Từ 13 đến 15 năm 

II Huân chương Độc lập hạng Nhì 

01 Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh uỷ. 
Từ 02 nhiệm kỳ, từ 08 

đến 10 năm 

III Huân chương Độc lập hạng Ba 

01 Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh uỷ. 
Từ 01 nhiệm kỳ, từ 03 

đến 05 năm 

02 
Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Từ 02 nhiệm kỳ, từ 08 

đến 10 năm 

IV Huân chương Lao động hạng Nhất 

01 Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh uỷ. Không tính thời gian 

02 
Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Từ 05 năm trở lên 

03 Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh. Từ 8 đến dưới 10 năm 

04 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Từ 10 năm đến dưới 15 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên 

trách tỉnh. 

năm 

05 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng ban 

Đảng, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc Sở, 

Trưởng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã 

hội và tương đương cấp tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thị 

ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Từ 15 năm trở lên 

V Huân chương Lao động hạng Nhì 

01 
Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Từ 03 đến dưới 05 năm 

02 Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh. Từ 05 năm trở lên 

03 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên 

trách tỉnh. 

Từ 08 năm đến dưới 10 

năm 

04 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng ban 

Đảng, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc Sở, 

Trưởng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã 

hội và tương đương cấp tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thị 

ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Từ 10 đến dưới 15 năm 

05 

Phó Trưởng ban Đảng, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh; Thư ký các đồng chí Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Giám đốc Sở, Phó 

Trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - 

xã hội và tương đương ở cấp tỉnh; Phó Bí thư Huyện 

ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng 

các hội cấp tỉnh được giao biên chế. 

Từ 15 năm trở lên 

VI Huân chương Lao động hạng Ba 

01 Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh 
Từ 03 năm đến dưới 05 

năm 

02 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Từ 05 năm đến dưới 08 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên 

trách tỉnh. 

năm 

03 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng ban 

Đảng, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc Sở, 

Trưởng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã 

hội và tương đương cấp tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thị 

ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Từ 06 đến dưới 10 năm 

04 

Phó Trưởng ban Đảng, Cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh; Thư ký các đồng chí Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Giám đốc Sở, Phó 

Trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - 

xã hội và tương đương ở cấp tỉnh; Phó Bí thư Huyện 

ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng các 

hội cấp tỉnh được giao biên chế. 

Từ 10 đến dưới 15 năm 

 Các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 

Công an và Bộ Quốc phòng. 

4. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng 

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương xét, trình khen thưởng quá trình cống 

hiến cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi có thông báo nghỉ chế độ hưu 

trí hoặc có quyết định nghỉ hưu mà chưa được khen thưởng quá trình cống 

hiến (kể cả các trường hợp đã hy sinh, từ trần). Trường hợp cá nhân đã được 

khen thưởng quá trình cống hiến, sau đó tiếp tục công tác và có thời gian giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được khen thưởng quá trình cống 

hiến thì được tiếp tục xét, khen thưởng quá trình cống hiến đối với thời gian 

công tác, giữ chức vụ của giai đoạn công tác sau này và được đề nghị tặng các 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác theo quy định nếu đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn; 

b) Cá nhân có thời gian giữ chức vụ nhưng không đủ thời gian để được 

tính khen theo tiêu chuẩn quy định đối với chức vụ đó thì được cộng với thời 

gian giữ chức vụ thấp hơn liền kề để tính tiêu chuẩn khen thưởng theo chức vụ 

thấp hơn liền kề (nếu chức vụ liền kề đó thuộc tiêu chuẩn khen thưởng quá trình 
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cống hiến); 

c) Cá nhân trong cùng một thời gian đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau 

thì lấy chức vụ cao nhất để làm căn cứ áp dụng tiêu chuẩn khen thưởng; 

d) Cá nhân thực hiện yêu cầu luân chuyển, điều động hoặc do sắp xếp tổ 

chức được cấp có thẩm quyền quyết định, giữ chức vụ thấp hơn trước khi luân 

chuyển, điều động, sắp xếp tổ chức khi xem xét khen thưởng được lấy chức vụ 

trước khi luân chuyển, điều động, sắp xếp tổ chức và được tính thời gian liên tục 

theo chức vụ đó để làm căn cứ xét khen thưởng; 

đ) Những trường hợp đã được khen thưởng quá trình cống hiến, không 

thực hiện điều chỉnh khen thưởng theo quy định mới về chức danh tương đương. 

Những trường hợp chưa được khen thưởng quá trình cống hiến, đối chiếu với 

quy định nếu đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đề nghị xét khen 

thưởng quá trình cống hiến. 

5. Điều kiện áp dụng khen thưởng 

a) Không khen thưởng đối với cá nhân bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, bị kỷ 

luật ở hình thức buộc thôi việc; bị tước danh hiệu quân nhân, công an nhân dân, 

quân hàm sĩ quan hoặc quân hàm chuyên nghiệp. Đối với cá nhân đã bị kỷ luật 

khai trừ Đảng, sau đó đã s a chữa khuyết điểm, phấn đấu và được kết nạp lại 

vào Đảng, nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định thì thời gian, chức vụ sau khi kết 

nạp Đảng lần sau được xét khen thưởng; 

b) Hạ một mức khen đối với cá nhân đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng sau 

đó được kết nạp lại, cá nhân: Bị cách chức, giáng chức, giáng cấp bậc, quân 

hàm, hạ bậc lương, khiển trách, cảnh cáo. Hình thức kỷ luật chỉ xem xét một lần 

đối với một hình thức khen thưởng (những lần xét khen sau không căn cứ vào 

hình thức kỷ luật đã xét khen thưởng lần trước). 

c) Chưa khen thưởng cho cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền 

đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu 

vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được 

báo chí nêu đang được xác minh làm rõ. 

d) Thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá 

nhân là nữ lãnh đạo, quản lý được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung. 

Trường hợp cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được quy định tuổi nghỉ 

hưu cao hơn thì thời gian để xét khen thưởng quá trình cống hiến thực hiện theo 

quy định chung. 
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6. Quy trình, thủ tục, hồ sơ trình khen thưởng 

a) Quy trình: 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, theo dõi các trường hợp cá nhân 

hiện đang công tác hoặc đã công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (khi có 

thông báo nghỉ chế độ hưu trí hoặc có quyết định nghỉ hưu mà chưa được khen 

thưởng quá trình cống hiến), nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng quá 

trình cống hiến thì cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn cá nhân xây dựng 

báo cáo thành tích, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng. 

Đối với cá nhân đã từ trần: Đơn vị quản lý cá nhân trước khi nghỉ hưu 

hoặc từ trần có trách nhiệm báo cáo, kê khai quá trình công tác (ghi rõ họ, tên... 

chức vụ người tóm tắt quá trình công tác). Trường hợp cơ quan, đơn vị đã giải 

thể, chia tách, sáp nhập thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ của cơ quan, đơn 

vị đã giải thể, chia tách, sáp nhập đó có trách nhiệm đề nghị khen thưởng. 

b) Hồ sơ, thủ tục: Thực hiện theo thủ tục đơn giản, hồ sơ đảm bảo theo 

quy định tại Điều 40 Nghị định 98/2023/NĐ-CP, cụ thể gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng; 

- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng (Báo cáo 

thành tích thực hiện theo Mẫu số 04 Nghị định 98/2023/NĐ-CP kèm theo). 

- Đối với cá nhân đã nghỉ hưu, có xác nhận của chính quyền địa phương 

về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước tại nơi cư trú. 

Hồ sơ g i về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) 03 bộ hồ sơ (bản 

chính) kèm theo các tệp tin điện t  của hồ sơ, trừ văn bản có nội dung bí mật của 

nhà nước.  

7. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ Hướng dẫn này, Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương: 

a) Rà soát tổng thể các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương quản 

lý để tiến hành quy trình xem xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến; 

không để tồn đọng, bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 

định. 

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ xem xét, trình khen thưởng đảm bảo 

thủ tục, hồ sơ khen thưởng. 
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Trên đây là một số nội dung chính hướng dẫn khen thưởng thành tích 

cống hiến cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; Sở Nội vụ đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào hướng dẫn này tổ chức, triển khai 

thực hiện đạt kết quả cao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - 

Khen thưởng) để được hướng dẫn và giải đáp. 

(Công văn này thay thế Công văn số 606/TT.HĐTĐKT ngày 11/12/2014 

của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban TĐKT TW; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban TĐKT; 

- Lưu: VT, PNV1. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
1
Tỉnh (thành phố), ngày ...tháng...năm... 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƯƠNG………
 2 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ….………… 

Bí danh
3
: ………………………..………….. Nam, nữ: …….……………. 

- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………….. 

- Quê quán
4
: ……………………………..………………………………… 

- Nơi thường trú
4
: ………………………….……………………………… 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ 

trần): ………………….. 

- Chức vụ đề nghị khen thưởng (Ghi chức vụ cao nhất đã đảm 

nhận): …………………… 

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác: ……………………………….…… 

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn 

thể): ……………………………………………….……………………………… 

- Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần): ………….……..………………………….. 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian 

giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và đánh 

giá tóm tắt thành tích quá trình công tác
5
. 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức vụ 

(đảng, chính 

quyền, đoàn thể) 

Đơn vị công tác 
Số năm, tháng 

giữ chức vụ 
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III. KỶ LUẬT
6
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

QUẢN LÝ CÁN BỘ XÁC NHẬN
7
 

(Ký, đóng dấu) 

 

NGƯỜI BÁO CÁO
8 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

___________________ 
1
 Địa danh 

2
 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 

3
 Trường hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thường dùng. 

4
 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) theo địa danh mới. 
5
 Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ 

từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng. Đối với 

trường hợp đã nghỉ hưu (hoặc từ trần) chưa được khen thưởng thì tóm tắt báo 

cáo quá trình công tác đến khi nghỉ hưu (hoặc từ trần). 
6
 Ghi rõ hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên từ khi công tác đến khi đề 

nghị khen thưởng (nếu có). 
7
 Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, trước khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại nơi cư 

trú. 

Đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý do Ban 

tổ chức tỉnh ủy hoặc thành ủy xác nhận. 
8
 Đối với cán bộ đã từ trần: Đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc 

từ trần) thì cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc từ trần có trách 

nhiệm báo cáo, kê khai quá trình công tác (ghi rõ họ, tên... chức vụ người tóm 

tắt quá trình công tác). 
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